
DANH SÁCH NGHỆ NHÂN                                                                                                 

Được phong tặng danh hiệu,“Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”  

“truy tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú”   

 (Kèm theo Công văn số 631/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 11/5/2023  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Stt Họ và tên 
Năm 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Địa chỉ 

I Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú 

01 Y Bông 1959 Nam M’nông Bon Phai Kon Pru Đăng, xã Đắk Nia,  

thành phố Gia Nghĩa 

02 K’b rớt  

(Bạp Thuốt) 

1955 Nam M’nông Bon Kon Hao, xã Đắk Ha,                   

 huyện Đắk G’long 

03 Thị Byơih 1959 Nữ M’nông Bon Bu Koh, xã Đắk R’tih,                 

huyện Tuy Đức 

04 Đàm Văn Cổng 1964 Nam Tày Thôn 10, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút 

05 Y Dớt (Y Dơch) 1958 Nam M’nông Bon Ja Răh, xã Nâm Nung,                        
huyện Krông Nô 

06 Điểu Gié 1970 Nam M’nông Bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo,                      
huyện Tuy Đức 

07 Điểu Kliêng 1954 Nam M’nông Bon Bù Sê Rê 1, xã Đăk Ru,                      
huyện Đắk Rlấp 

08 Y Lanh 

 (Bap Nhứt) 

1978 Nam M’nông Bon Pi Nao, xã Nhân Đạo,                       
huyện Đắk Rlấp 

09 Lý Thị Ngân 1945 Nữ Dao Thôn Quảng Hà, xã Nâm N’Đir,                   
huyện Krông Nô 

10 Thị Pyơn 1969 Nữ M’nông Bon Bu Prâng, xã  Đắk N’Drung,              
huyện  Đắk Song 

11 Y Rit Êban 1965 Nam Ê Đê Buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút 

II Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân 

01 Thị Bơh 1943 Nữ M’nông Bon Bu Prâng, xã  Đắk N’Drung,                 
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 

02 Điểu Nơi 1950 Nam M’nông Bon Diêng Ngaih, xã Đắk R’tih,                   
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

III Truy tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú 

01 K’ Hóa 1956 Nam Mạ Bon Ka La Dơng, xã Quảng Khê,  
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huyện Đắk  G’long, tỉnh Đắk Nông 

02 H’ Ding 1943 Nữ Mạ Bon Bu Sóp, xã Đắk Nia, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
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